
Tháng 3 năm 2023 (Tổ chức công) Tổ chức Phúc lợi Quốc tế Nhật Bản

Quy trình chăm 
sóc là gì?

Tôi muốn 
sinh hoạt 
theo cách 
của mình!

Hãy cùng suy nghĩ 
bằng cách dùng 
quy trình chăm sóc

Có vẻ khó, 
nhưng tôi 
sẽ cố gắng!

Hãy cùng tìm hiểu với sách hướng dẫn này !

Sách hướng dẫn giúp ứng viên
chuyên viên chăm sóc phúc lợi EPA

hiểu về quy trình chăm sóc



Mục đích của sách hướng dẫn
Sách hướng dẫn này được soạn thảo để giúp các ứng viên 

chuyên viên chăm sóc phúc lợi EPA hiểu được quy trình chăm 
sóc được triển khai như thế nào.

Các bạn có nghĩ về “quy trình chăm sóc” trong khi làm công 
việc chăm sóc hàng ngày không?

Mục tiêu của dịch vụ chăm sóc là giúp mỗi người sử dụng 
có thể sinh hoạt theo cách họ muốn và phù hợp với họ. Quy 
trình chăm sóc là một quá trình suy nghĩ để đạt được mục 
tiêu.

Để các bạn làm việc với tư cách là chuyên viên chăm sóc 
phúc lợi từ đây trở đi, điều quan trọng là các bạn có thể thực 
hiện “chăm sóc dựa trên quy trình chăm sóc”.

Khi các bạn bắt đầu làm công việc chăm sóc, tôi tin rằng 
những người ở cơ sở đã dạy bạn cách chăm sóc phù hợp với 
từng người sử dụng. Bạn nghĩ làm thế nào mà phương pháp 
chăm sóc đã được nghĩ ra?

Đây là phương pháp mà các bậc tiền bối của các bạn sau 
khi thấu hiểu tình trạng của từng người sử dụng đã nghĩ ra. 
Đây là phương pháp “chăm sóc dựa trên quy trình chăm sóc”.

Từ bây giờ, hãy cùng nhau xem quy trình chăm sóc.

Về sách hướng dẫn này

Cách sử dụng sách hướng dẫn

Sau khi đọc sách hướng dẫn

Tiếng Nhật trong sách được viết đơn giản nhất có thể để 
các ứng viên chuyên viên chăm sóc phúc lợi EPA đã làm việc 
tại cơ sở tiếp nhận được 6 tháng đến 1 năm có thể sử dụng 
được.

Quy trình chăm sóc cũng được giải thích trong mục 2-3 
chương 1 của Giáo trình đào tạo giới thiệu hộ lý, nên xin vui 
lòng đọc.

Ngoài ra, nếu có những từ bạn không hiểu, thì cũng có bản 
dịch, vì vậy vui lòng xem.

Hãy đọc giáo trình mô tả chi tiết quy trình chăm sóc để tìm 
hiểu thêm.

1. Quy trình chăm sóc là gì?1. Quy trình chăm sóc là gì?1. Quy trình chăm sóc là gì?1. Quy trình chăm sóc là gì?1. Quy trình chăm sóc là gì?1. Quy trình chăm sóc là gì?
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Có 4 quá trình trong quy trình chăm sóc: [thẩm định], [lập 
kế hoạch], [thực hiện] và [đánh giá].

Trong quy trình chăm sóc, 4 quá trình này được lặp đi lặp 
lại cho đến khi đạt được mục tiêu.

Vậy, chúng ta hãy xem xét 4 quá trình.

2. 2. 2. 2. 2. Quá trình trong quy trình chăm sóc

thẩm định

lập kế hoạchđánh giá

thực hiện

Đạt được
Đến vấn đề

tiếp theo

thẩm định

lập kế hoạchđánh giá

thực hiện

thẩm định

lập kế hoạchđánh giá

thực hiện

[Lập kế hoạch]  Suy nghĩ xem cần chăm sóc như thế nào để 
giải quyết các vấn đề sinh hoạt và nhu cầu đã hiểu được trong 
quá trình thẩm định. Lập kế hoạch cụ thể để tất cả những 
người hỗ trợ người sử dụng, chẳng hạn như nhân viên chăm 
sóc phúc lợi, điều dưỡng và tư vấn viên, v.v. có thể hiểu mục 
tiêu là gì và thực hiện hỗ trợ như thế nào để người sử dụng 
có thể sinh hoạt theo cách mà họ mong muốn.

[Thực hiện]  Thực hiện hỗ trợ theo kế hoạch chăm sóc. Xác 
nhận ý hướng của người sử dụng và thực hiện trong khi coi 
trọng quan điểm về sự tự lập, an toàn và thoải mái. Ngoài ra, 
điều quan trọng là phải lưu giữ ghi chép về những gì đã được 
thực hiện và làm sao để có thể chia sẻ thông tin của người sử 
dụng với các nhân viên chăm sóc phúc lợi, điều dưỡng và tư 
vấn viên khác.

[Đánh giá]  Xem ghi chép về hỗ trợ đã thực hiện và đánh giá 
xem mục tiêu đã đạt được hay chưa, phương pháp hỗ trợ có 
phù hợp với người sử dụng hay không, v.v. Nếu đã đạt được 
mục tiêu, chuyển sang vấn đề tiếp theo. Nếu không thể đạt 
được hoặc đã phát hiện thấy có việc phải sửa chữa, suy nghĩ 
lại về kế hoạch. Vì điều đó, cần thẩm định lại một lần nữa.

Như thế này, bằng cách cung cấp “chăm sóc dựa trên quy 
trình chăm sóc”, người sử dụng có thể tiến gần hơn đến sinh 
hoạt theo cách mà họ mong muốn.

[Thẩm định]  Thu thập thông tin cần thiết để người sử dụng 
có thể sinh hoạt theo cách mà họ mong muốn, chẳng hạn như 
tình trạng tinh thần và cơ thể, điều họ lo lắng và điều họ mong 
đợi trong cuộc sống hiện tại, v.v. Sau đó, sắp xếp và phân tích 
thông tin thu thập được để suy nghĩ xem vấn đề sinh hoạt và 
nhu cầu là gì.
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Hãy cùng thử suy nghĩ về “sinh hoạt theo cách mong muốn” 
của bà Yamada từ tình huống tắm.

Một ngày nọ, chị Phương đến phòng ở của bà Yamada để 
thảo luận về thời gian tắm cho bà Yamada.

Ở cơ sở chăm sóc, làm cách nào để cung cấp “chăm sóc 
dựa trên quy trình chăm sóc”? Hãy cùng suy nghĩ bằng cách 
dùng ví dụ cụ thể. Đây là những người xuất hiện lần này.

Giới thiệu nhân vật xuất hiện

Bà Yamada (78 tuổi)
•  Đã vào cơ sở chăm sóc sức khỏe người 
già 1 tháng trước

•  Có bệnh mạch máu não, liệt bên phải
•  Đi bộ với gậy
•  Hỗ trợ một phần trong việc thay quần áo
•  Phục hồi chức năng bao gồm tập đứng 
dậy và đi bộ, nhưng sức mạnh cơ bắp ở 
chi dưới gần đây đã suy giảm.

•  Bà cho biết bà muốn tự làm những gì mình 
có thể làm

•  Bà háo hức được tắm 2 lần một tuần
•  Bà muốn sớm được về nhà

Chị Phương
•  Ứng viên chuyên viên chăm 
sóc phúc lợi EPA

•  Đang làm việc tại cơ sở từ 1 
năm trước

•  Chị phụ trách bà Yamada

Thẩm định [Thu thập thông tin ①]

3. Một ví dụ thực tế về việc triển khai quy   trình chăm sóc tại cơ sở chăm sóc

Anh Sato
•  Chuyên viên chăm sóc phúc lợi
•  Trưởng đơn vị ở cơ sở
•  Đang chịu trách nhiệm 
  hướng dẫn nhân viên mới

Bà Yamada (78 tuổi)
•  Đã vào cơ sở chăm sóc sức khỏe người 
già 1 tháng trước

•  Có bệnh mạch máu não, liệt bên phải
•  Đi bộ với gậy
•  Hỗ trợ một phần trong việc thay quần áo
•  Phục hồi chức năng bao gồm tập đứng 
dậy và đi bộ, nhưng sức mạnh cơ bắp ở 
chi dưới gần đây đã suy giảm.

•  Bà cho biết bà muốn tự làm những gì mình 
có thể làm

•  Bà háo hức được tắm 2 lần một tuần
•  Bà muốn sớm được về nhà

Chuyên viên chăm sóc phúc lợi

  hướng dẫn nhân viên mới

Chị Phương

Bà YamadaBà Yamada

Chị Phương

Bà Yamada

①Chào bà Yamada
Hôm nay bà muốn tắm lúc mấy giờ ạ?

③Bà nói rằng bà rất háo hức được tắm, 
nhưng có vẻ như bà có điều gì khác muốn 
nói nhỉ.

②Ừ... Bà rất háo hức được tắm vì cảm 
thấy dễ chịu và tâm trạng sẽ vui vẻ hơn, 
nhưng mà...

⑤Lần trước, bà đã hầu như không đứng 
dậy được từ ghế tắm, bà thấy phiền lắm.

④Bà có chuyện gì vậy ạ?
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Bà Yamada đang háo hức được tắm, nhưng bà có 
vẻ lo lắng vì phải mất thời gian để đặt tay lên ghế 
tắm và đứng dậy khi vào bồn tắm.

Bà Yamada, tại sao đứng dậy 
lại vất vả thế?

Tôi sẽ thử hỏi chuyện chi tiết với bà Yamada và gia đình của 
bà Yamada.

Đầu tiên, chúng ta hãy thu thập thông tin về việc tắm rửa của bà Yamada.
① Hãy thử hỏi các nhân viên chăm sóc khác, các nhân viên ở bộ phận 

khác và gia đình của bà Yamada về tình hình gần đây của bà.
② Hãy thử quan sát kỹ tình hình sinh hoạt và động tác của bà Yamada.
③ Hãy cũng thử hỏi bà Yamada nhiều chuyện khác nhau.
④ Hãy kiểm tra ghi chép cho đến nay.

Chị Phương đã báo cáo với trưởng nhóm Sato về việc của 
bà Yamada.

Tôi hiểu rồi!

Chị Phương

Chị Phương đã báo cáo với trưởng nhóm Sato về việc của 

Chị Phương

Chị Phương

Thẩm định [Thu thập thông tin ②] Thẩm định [Thu thập thông tin ③]

Hãy thử quan sát kỹ tình hình sinh hoạt và động tác của bà Yamada.

Trưởng nhóm Sato
Gia đìnhGia đình

Bà Yamada

Chị Phương

Chị Phương

Bà Yamada muốn tắm kiểu gì?

Mẹ tôi nói: “Cử động cơ thể giờ vất vả 
hơn, nhưng bà muốn tắm mà không 
phải dựa vào người khác trong khả 
năng có thể.”

Tình hình phục hồi chức năng 
của bà như thế nào ạ?
Phục hồi chức năng có vất vả 
không ạ?

Có vất vả khi bà 
bước vào bồn tắm 
không ạ?

Có điều gì chúng cháu có thể làm để giúp 
bà Yamada yên tâm tắm không ạ?

Ừ...
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• Tuổi: 78
• Giới tính: nữ giới
• Bệnh, triệu chứng, v.v.
  ①Bệnh mạch máu não
  ②Liệt bên phải

Bà rất háo hức được tắm thư 
giãn một mình.
Bà nói rằng tắm giúp bà cảm 
thấy dễ chịu và tâm trạng vui 
vẻ hơn.

Bà có thể ngồi 
một mình.

Khi bà thay quần áo hoặc vào bồn 
tắm, bà thực hiện một mình.
Bà sử dụng tay vịn trong phòng tắm 
để di chuyển trong phòng tắm. Bà 
đặt tay lên mép mặt ghế khi đứng 
dậy từ ghế tắm.
Có 1 nhân viên chăm sóc trông 
chừng bà.
Khi bà muốn được rửa lưng, bà gọi 
nhân viên chăm sóc.
Khi bà Yamada đứng dậy, nhân viên 
chăm sóc sẽ trông chừng ở phía 
bên phải bị liệt của bà Yamada.
Khi nhân viên chăm sóc định giúp 
bà đứng dậy, bà nói: "Tôi có thể tự 
làm được".
Bà Yamada nói: "Đứng dậy từ ghế 
tắm khi tắm vất vả lắm."

Hãy cùng suy nghĩ xem làm thế 
nào để bà Yamada có thể tắm 
một cách vui vẻ và thư giãn.

Hãy thử kiểm tra môi trường 
tắm của bà Yamada.

Hãy thu thập thêm những thông tin cần thiết để suy nghĩ 
cách hỗ trợ.

Tôi cũng sẽ hỏi chuyện các nhân viên chuyên môn khác có 
tham gia chăm sóc bà Yamada.

Sắp xếp thông tin về việc tắm của 
bà Yamada.

Thẩm định [Thu thập thông tin ④] Thẩm định [Thu thập thông tin ⑤]

Hãy thử kiểm tra xem 
những việc mà 
bà Yamada làm được 
hiện giờ và những việc 
đã khó làm hơn.

Chị Phương

Chị Phương

Nhân viên 
chăm sóc

Nhân viên phục 
hồi chức năng

Nhân viên phục 

Tình hình tắm rửa lần trước của 
bà Yamada như thế nào?

Bà Yamada đặt tay lên mép mặt ghế 
và cố gắng tự mình đứng dậy.
Rất mất thời gian và vất vả.

Xin cho biết về tình trạng chi dưới của 
bà Yamada.

Bà đang phục hồi chức năng để 
đứng dậy mỗi tuần 1 lần, nhưng có 
vẻ như gần đây sức mạnh cơ bắp 
của bà đang suy giảm dần.

một cách vui vẻ và thư giãn.
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Trong phòng tắm, có tay vịn trên 
tường cạnh bồn tắm và khu vực 
tắm rửa.

Bà sử dụng ghế tắm 
không có tựa lưng và 
không có tay vịn.

Bà dùng bồn tắm cá nhân.

Mong muốn và đòi hỏi của bà Yamada

•  Muốn tắm thư giãn một mình
•  Muốn đứng dậy một cách an 
  toàn trong phòng tắm
•  Muốn tự làm những gì mình 
  có thể làm

Những việc bà Yamada có thể làm

•  Di chuyển đến phòng tắm
•  Duy trì tư thế ngồi
•  Đứng dậy bằng cách dùng tay vịn 
của ghế

•  Gọi nhân viên chăm sóc khi gặp khó 
khăn

•  Di chuyển từ ghế tắm sang bồn tắm
•  Tắm trong bồn tắm cá nhân

Điều khó khăn đối với bà Yamada

•  Đứng dậy từ tay vịn của bồn tắm và 
ghế tắm không có tựa lưng

•  Sức mạnh cơ bắp chi dưới đang suy 
giảm, khó tự đứng dậy hoặc đi bộ 
một mình hơn

Môi trường phòng tắm mà bà Yamada sử dụng

•  Có tay vịn trên tường cạnh bồn tắm
•  Bà sử dụng ghế tắm không có tựa 
lưng và tay vịn

Kiểm tra môi trường của phòng tắm mà bà Yamada đang 
sử dụng.

Sắp xếp tình trạng tắm hiện tại của bà Yamada.

Thẩm định [Thu thập thông tin ⑥] Thẩm định [Thu thập thông tin ⑦]

•  Di chuyển đến phòng tắm
•  Duy trì tư thế ngồi
•  Đứng dậy bằng cách dùng tay vịn 
của ghế

•  Gọi nhân viên chăm sóc khi gặp khó 
khăn

•  Di chuyển từ ghế tắm sang bồn tắm
•  Tắm trong bồn tắm cá nhân

Điều khó khăn đối với bà Yamada Môi trường phòng tắm mà bà Yamada sử dụng
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Tổng hợp thông tin đã thu thập được thành một bảng 
thẩm định.

*  Bảng thẩm định này là một ví dụ. Tên và định dạng của “Bảng thẩm định” khác nhau tùy 
thuộc vào cơ sở chăm sóc.

Hãy kiểm tra bảng thẩm định được sử dụng tại cơ sở.

Tình hình cá nhân/nội dung chăm sóc

Loại bồn tắm ■□Bồn tắm cá nhân　□Bồn tắm lớn　□Tắm bằng ghế nâng hạ　□Tắm bằng máy  
□Bồn tắm khi ngồi trên ghế　　　　  □Tắm vòi sen　　　　　　□Khác

Gội đầu □Tự lập ■□Hỗ trợ một phần　□Hỗ trợ toàn bộ

Tắm rửa □Tự lập ■□Hỗ trợ một phần　□Hỗ trợ toàn bộ

Lau sạch/tắm 
một phần

□Chuẩn bị/dọn dẹp dụng cụ　□Lau sạch toàn thân
□Rửa tay/rửa chân　　　　　□Rửa sạch bộ phận sinh dục

Những điểm vấn đề về sức khỏe, sinh hoạt của người cần chăm sóc, v.v. và những vấn đề cần giải quyết, v.v.

Các điểm vấn đề và vấn đề cần 
giải quyết, v.v. Có Lập kế 

hoạch Nội dung cụ thể/các hạng mục chăm sóc sẽ hỗ trợ

(1)  Yêu cầu và đề nghị của cá 
nhân ○

①  Bà muốn tắm thư giãn một mình và đang sử dụng 
bồn tắm cá nhân.

④  Sức mạnh cơ bắp chi dưới suy giảm nên khó đặt 
tay lên ghế tắm hiện tại đang sử dụng để đứng dậy 
và động tác bước vào bồn tắm khó khăn hơn. Do 
đó, nhân viên chăm sóc sẽ trông chừng bà khi bà 
di chuyển.

⑤  Khi rửa lưng, nhân viên chăm sóc hỗ trợ một phần.

⑧  Ghế tắm bà đang sử dụng không có tay vịn và tựa 
lưng nên bà có thể cảm thấy không ổn định khi 
đứng dậy hoặc tắm rửa.

(2)  Yêu cầu và mong muốn của 
gia đình

(3)  Hướng dẫn/quản lý về mặt y 
tế, v.v.

(4)  Các vấn đề về mặt di chuyển 
bằng phương tiện/di chuyển, v.v. ○

(5)  Các vấn đề về mặt động tác 
tắm rửa/ gội đầu, v.v. ○

(6)  Các vấn đề về mặt số lần 
tắm, v.v.

(7)  Các vấn đề về mặt vệ sinh 
thân thể, v.v.

(8) Các vấn đề khác, v.v. ○

Phân tích thông tin thu thập được và làm rõ những vấn đề liên 
quan đến việc tắm của bà Yamada.

Thông tin Phân tích Vấn đề sinh hoạt

①  Muốn tắm thư giãn một mình

②  Muốn tự làm những gì mình 
có thể làm

③  Có thể duy trì tư thế ngồi ổn 
định

④  Bà đang phục hồi chức năng, 
nhưng sức mạnh cơ bắp chi 
dưới đang dần suy giảm

⑤  Trong phòng tắm, bà sử 
dụng ghế tắm không có tựa 
lưng và tay vịn

⑥  Dù nắm vào ghế hay tay vịn 
trên tường cũng khó đứng 
dậy

⑦  Khi đứng dậy khỏi ghế tắm, 
nhân viên chăm sóc
nói sẽ giúp thì bà bảo “Tôi có 
thể tự làm được”

③④⑤⑥
Bà đang thực hiện phục hồi chức năng, nhưng do 
sức mạnh cơ bắp của chi dưới đang dần suy giảm 
nên việc đứng dậy khi tắm trở nên vất vả hơn 
trước. Tình trạng thể chất hiện tại của bà khiến bà 
khó đứng dậy từ ghế tắm không có tựa lưng và 
tay vịn

①②⑦
Có thể cho rằng bà từ chối hỗ trợ là vì bà muốn tự 
làm những gì mình có thể làm. Cần hỗ trợ trong khi 
tôn trọng cảm xúc của người đó

④⑤⑥
Khi bà đứng dậy, bà có thể có tư thế quá sức và có 
thể xảy ra sự cố như té ngã, v.v. Nếu xảy ra sự cố, 
tình trạng thể chất của bà có thể xấu đi hơn nữa.

Bà có thể giảm cảm xúc như muốn được tắm thư 
giãn và muốn tự làm những gì mình có thể làm, và 
giảm những háo hức và động lực trong cuộc sống

Cần chăm sóc tắm phù hợp 
với tình trạng thể chất hiện 
tại.

Xem lại môi trường tắm

Cần phải cải thiện phương 
pháp trông chừng và hỗ trợ 
việc tắm, sinh hoạt một cách 
an toàn mà bà Yamada 
mong muốn

Ừ. Hãy thử suy nghĩ xem môi trường tắm như 
thế nào là tốt cho bà Yamada. Đầu tiên, hãy 
quyết định mục tiêu.

Suy nghĩ về tình trạng và mong muốn hiện tại của bà 
Yamada, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tạo ra một môi trường 
mà bà Yamada có thể tự mình đứng lên một cách an 
toàn thay vì nhờ nhân viên chăm sóc hỗ trợ.

Thẩm định [phân tích vấn đề/làm rõ vấn đề]

Chị Phương

Thẩm định [Thu thập thông tin ⑧]

Trưởng nhóm Sato
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Lập kế hoạch chăm sóc

Lên kế hoạch hỗ trợ sau đây với mục tiêu giúp bà Yamada có 
thể tắm thư giãn một cách an toàn.

① Đổi sang ghế tắm có tựa lưng và tay vịn.

Chiều cao của ghế tắm 
thì thế nào ạ?Vừa đúng rồi.

Tôi yên tâm rồi.

②  Khi bà Yamada đứng dậy, nếu bà Yamada bị loạng choạng, v.v. 
nhân viên chăm sóc sẽ trông chừng bà Yamada ở chỗ có thể hỗ 
trợ bà (phía bên phải của bà Yamada).

Chị Phương đã đề xuất với bà Yamada về việc thay đổi hỗ trợ và 
bà Yamada đã đồng ý.

Vấn đề sinh hoạt Mục tiêu ngắn hạn Nội dung/phương pháp hỗ trợ

Cần chăm sóc tắm 
phù hợp với tình 
trạng thể chất hiện 
tại

Cần xem lại môi 
trường tắm và cải 
thiện phương pháp 
trông chừng để hỗ 
trợ một cách an 
toàn việc tắm và 
sinh hoạt mà bà 
mong muốn.

Có thể tắm thư 
giãn một cách an 
toàn

1. Thay đổi ghế tắm

1)  Đổi sang ghế tắm có tựa lưng và tay vịn

2)  Quan sát và ghi chép lại tình hình của bà 
Yamada khi bà sử dụng ghế

Tần suất: Mỗi lần tắm

2.  Trông chừng khi bà đứng dậy

1)  Trông chừng bà Yamada ở phía bên phải 
của bà.

2)  Cùng kiểm tra với bà Yamada xem tư thế 
có dễ đứng dậy không

　　  •  Ngồi ra gần rìa ghế tắm
　　  •  Đưa chân ra sau một chút

Tần suất: Mỗi khi tắm. Khi bà đứng dậy.

Hãy thử kiểm tra bản kế hoạch chăm sóc được sử dụng tại 
cơ sở.

Lập kế hoạch chăm sóc

Lập bản kế hoạch chăm sóc với mục tiêu giúp bà Yamada có thể 
tắm thư giãn một cách an toàn.

*  Bản kế hoạch chăm sóc này là một ví dụ. Tên và định dạng của bản kế hoạch chăm sóc 
khác nhau tùy thuộc vào cơ sở chăm sóc.

Chị Phương đã đề xuất với bà Yamada về việc thay đổi hỗ trợ và 
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Thực hiện Hỗ trợ việc tắm cho bà Yamada theo bản kế 
hoạch chăm sóc.

Những điều cần kiểm tra khi hỗ trợ ➡
① Ghế tắm có khó sử dụng không?
② Đứng dậy có được ổn định không?
③ Bà Yamada nghĩ sao về phương pháp hỗ trợ mới?

Bà Yamada, bà ngồi ra gần rìa ghế và 
đưa chân ra sau một chút sẽ dễ đứng 
lên hơn đấy ạ.

Bà đã đưa chân ra 
sau chưa?

Cháu đang giữ, nên không 
sao đâu ạ.

Bà không bị loạng choạng, 
v.v. phải không nhỉ?
Tay trái của bà có đang 
nắm vào tay vịn không?

Tốt quá ạ!

Trước khi đứng dậy

Ghế tắm có vẻ dễ dùng.
Lần đầu tiên bà đã có thể 
đi tắm an toàn rồi.

Ghi chép và đánh giá những gì đã được thực hiện theo bản kế 
hoạch chăm sóc.

Tình hình thực hiện Đánh giá

1. Thay đổi ghế tắm
1)  Đổi sang ghế tắm có tựa lưng và tay vịn.

Tôi đã điều chỉnh chiều cao trước khi sử dụng lần 
đầu tiên. Tôi đã điều chỉnh trong khi xác nhận với bà 
Yamada.
Khi bà đã ngồi sâu vào phía trong ghế, tôi để ở độ cao 
mà cả hai chân bà chạm sàn. Bà Yamada nói: “Tôi yên 
tâm rồi”.

2)  Quan sát và ghi chép tình hình của người đó khi sử 
dụng.
Khi bà sử dụng nó lần đầu tiên: Khi bà ngồi xuống, bà 
nắm vào tay vịn để ngồi. Nhân viên chăm sóc đã giữ 
ghế tắm khi bà Yamada ngồi xuống và đứng dậy. Bà đã 
gật đầu khi tôi cất tiếng nói với bà, "Cháu đang giữ, nên 
không sao đâu ạ." Bà đã nắm vào tay vịn và đứng dậy. 
Không bị loạng choạng hoặc tư thế chồm về phía trước 
quá sức.

2. Trông chừng khi đứng dậy
1) Trông chừng bà Yamada ở phía bên phải của bà.

Lần đầu tiên: Khi bà đứng dậy, tôi đứng ở bên phải bà 
Yamada và trông chừng bà trong khi giữ ghế tắm.

2)  Cùng kiểm tra với bà Yamada xem tư thế có dễ đứng 
dậy không.

　　  •  Bà đang ngồi ra gần rìa ghế tắm
　　  •  Đưa chân ra sau một chút

Lần đầu tiên: bà Yamada đã ngồi ra gần rìa ghế. Bà vừa 
nắm vào tay vịn vừa làm. Tiếp theo, tôi cất tiếng để xác 
nhận với bà xem bà có đang đưa chân ra sau không. 
Bà Yamada gật đầu.

Tôi đã nhờ bà xem ghế tắm 
trước ngày tắm và điều 
chỉnh độ cao, nên bà đã có 
thể yên tâm tắm trong môi 
trường mới.

Ghế tắm ổn định, nhưng 
dường như vì nhân viên 
chăm sóc đã giữ ghế nên bà 
cũng cảm thấy ổn định.

Không nhận thấy có loạng 
choạng hoặc tư thế quá sức 
khi đứng dậy.

Khi đứng dậy

Sau khi đứng dậy

Thực hiện/đánh giá

Hôm nay thật tốt quá khi bà có 
thể đứng dậy một cách dễ dàng.
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Đánh giá

Một tháng đã trôi qua kể từ khi thực hiện kế hoạch chăm sóc, 
vì vậy sẽ đánh giá nội dung thực hiện.

•   Đã đạt được mục tiêu giúp bà Yamada tắm 
thư giãn một cách an toàn chưa?

•  Đã thực hiện được đúng như kế hoạch đã 
lập ra chưa?

•  Bà Yamada có thể tắm như mong muốn 
chưa?

•  Còn việc gì có thể làm hơn nữa để giúp bà 
Yamada yên tâm tắm không?

Chị Phương nhìn lại những gì chị đã làm để giúp bà Yamada sinh 
hoạt theo cách bà mong muốn. Sau đó, trong khi tham khảo ý 
kiến của nhân viên ở bộ phận  khác, bản thân bà và gia đình của 
bà, chị sẽ có hỗ trợ tiếp theo dựa trên những gì chị đã nhìn lại.

4. Phần kết4. Phần kết4. Phần kết4. Phần kết4. Phần kết4. Phần kết

Bạn đã hiểu quy trình chăm sóc chưa?

Tôi nghĩ các bạn đã hiểu rằng sự chăm sóc mà bạn luôn 
thực hiện đối với người sử dụng sẽ dựa trên kế hoạch chăm 
sóc, đồng thời các ghi chép cũng như báo cáo thực hiện sau 
khi các bạn chăm sóc sẽ trở thành thẩm định và đánh giá.

Quy trình chăm sóc là một cách suy nghĩ mà tôi muốn bạn 
hiểu kỹ càng với tư cách là một chuyên viên chăm sóc phúc 
lợi. Khi bạn có thể “chăm sóc dựa trên quy trình chăm sóc”, 
bạn sẽ có thể hỗ trợ để người sử dụng tiến gần hơn đến sinh 
hoạt theo cách mong muốn của họ.

Ngoài ra, quy trình chăm sóc là một trong những môn học 
được ra đề trong kỳ thi quốc gia dành cho chuyên viên chăm 
sóc phúc lợi. Bằng cách học về quy trình chăm sóc, bạn có 
thể tiến gần hơn đến việc đỗ kỳ thi quốc gia.

Nếu bạn muốn học thêm, hiểu rõ hơn về quy trình chăm 
sóc, hãy đọc bảng thẩm định người sử dụng và bản kế hoạch 
chăm sóc được sử dụng tại cơ sở của các bạn.

Các bạn chắc chắn sẽ hiểu rằng từng sự chăm sóc mà bạn 
thực hiện đối với người sử dụng đều dựa trên căn cứ vững 
chắc.

Tới trang tiếp theo
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Để cung cấp “chăm sóc dựa trên quy trình chăm sóc”, cần 
phải suy nghĩ về căn cứ của từng dịch vụ chăm sóc trong khi 
làm việc.

Ngoài ra, hãy thử đọc "Giáo trình đào tạo giới thiệu hộ lý" 
mà bạn đã sử dụng trong khóa đào tạo giới thiệu hộ lý, vì nó 
cũng có mô tả chi tiết quy trình chăm sóc có kèm bản dịch và 
tiếng Nhật.

Có thể bây giờ sẽ khó hiểu toàn bộ quy trình chăm sóc và 
cung cấp dịch vụ chăm sóc, nhưng hãy tiếp tục học để có thể 
hỗ trợ sinh hoạt mà người sử dụng mong muốn. Chúng tôi 
chân thành cổ vũ để các bạn có thể trở thành "chuyên viên 
chăm sóc phúc lợi được người sử dụng và nhân viên khác 
yêu cầu".

 *  “Hình ảnh chuyên viên chăm sóc phúc lợi được yêu cầu” cũng được giải thích 
trong mục 1-1) chương 3 của Giáo trình đào tạo giới thiệu hộ lý, nên xin vui 
lòng đọc.

Bạn có thể tải xuống các phiên bản tiếng Anh, tiếng 
Indonesia và tiếng Việt của sách hướng dẫn này từ mã 
QR ở đây.
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	介護過程を理解するための手引き_ベトナム語_単_0417.pdf

